
TRƯỜNG THCS HÀ THANH                                      THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I (ĐỢT5)                                

              Thực hiện trong tuần 18:  Từ thứ hai ngày 23 - 12 - 2019 

Lớp 

6A 6B 6C 7A 7B 8A 8B 9A 9B 
Trực ban 

Thứ Tiết 
Lãnh 

đạo 

Giáo 

viên 

2 

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

 
Ảnh 

Thanh 

2 Địa: Huế  Vật lí: Vân Toán: Thịnh  MT: Hạnh  Văn: Huyền  Sinh: Hiền  Anh: Hương  Văn: Thơm  TD: Thuyết  

3 Văn: Thơm Địa: Huế Vật lí: Vân Anh: Huế  TD: Thuyết Anh: Hương  Sinh: Hiền MT: Hạnh  Văn: Huyền 

4 Toán: Diện Anh: Huế  Địa: Huế TD: Thuyết MT: Hạnh  Văn: Huyền Văn: Thơm Toán: Thịnh Anh: Hương  

5    Toán: Diện Anh: Huế   Anh: Hương MT: Hạnh  

3 

1 CN: Hùng  Toán: Thanh Anh: Huế Tin: Đức Sử: Việt Toán: Thịnh  Hóa: Minh  TD: Thuyết  Văn: Huyền 

Thịnh 
P. 

Huế 

2 CD: Hùng  Anh: Huế Toán: Thịnh  Tin: Đức Văn: Huyền TD: Thuyết Toán: Thanh Văn: Thơm Hóa: Minh 

3 Anh: Huế CN: Hùng Toán: Thịnh  Sử: Việt TD: Thuyết Hóa: Minh  Tin: Đức Văn: Thơm  Vật lí: Vân  

4 Văn: Thơm CD: Hùng  CN: Vân TD: Thuyết  Anh: Huế Toán: Thịnh Tin: Đức Hóa: Minh Toán: Thanh 

5          

4 

1 KTHKI MÔN LỊCH SỬ KTHKI MÔN HÓA HỌC 

Thịnh 
N. 

Huế 

2 KTHKI MÔN SINH HỌC KTHKI MÔN ĐỊA LÍ 

3 KTHKI MÔN ĐỊA LÍ KTHKI MÔN VẬT LÍ 

4   

5   

5 

1 KTHKI MÔN TOÁN KTHKI MÔN TOÁN 

Thịnh Thơm 

2 KTHKI MÔN TOÁN KTHKI MÔN TOÁN 

3 KTHKI MÔN TIẾNG ANH KTHKI MÔN TIẾNG ANH 

4   

5   

6 

1 KTHKI MÔN NGỮ VĂN KTHKI MÔN NGỮ VĂN 

Ảnh Diện 

2 KTHKI MÔN NGỮ VĂN KTHKI MÔN NGỮ VĂN 

3 KTHK I MÔN VẬT LÍ KTHKI MÔN SINH HỌC 

4  KTHKI MÔN LỊCH SỬ 

5   

7 

1 Anh: Huế Tin: Đức CD: Hùng  Vật lí: Vân  Văn: Huyền  Anh : Hương Sử: Việt  Toán: Thịnh  TD: Thuyết  

Ảnh Huyền 

2 Văn: Thơm  Tin: Đức Anh: Huế Sinh: Hiền CD: Hùng  Sử: Việt TD: Thuyết Vật lí: Vân Văn: Huyền 

3 TD: Thuyết Anh: Huế CN: Vân CD: Hùng  Sinh: Hiền Toán: Thịnh Anh Hương TC Văn: Thơm TC Văn: Huyền 

4 SH : Diện SH: Huế SH: Vân SH: Việt SH:  Huế SH: Huyền SH :  Hương SH : Hiền SH: Thanh 

5          



 


